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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH PHÚ THỌ
Số: 2253/QĐ-UBND
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    Việt Trì, ngày 07 tháng 9 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực thành phố Việt Trì  và thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010, định hướng tới 2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005; Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 42/2005/QĐ-BCN ngày 30/12/2005; Quyết định số 4080/QĐ-BCN ngày 13/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp;

Xét đề nghị của Sở Công nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề án Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Việt Trì và thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010, định hướng tới 2015 với các nội dung chính như sau:

1. Về phụ tải điện:

1.1. Thành phố Việt Trì:

- Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân thành phố Việt Trì giai đoạn 2001 - 2005 là 25,7%/năm, giai đoạn 2006 - 2010 tăng trưởng 19,4%/năm, giai đoạn 2011 - 2015 tăng trưởng 11,5%/năm.

- Năm 2005: Hiện tại, công suất cực đại Pmax = 52MW; điện thương phẩm 262 triệu kWh, chiếm 36,6% điện thương phẩm toàn tỉnh Phú Thọ, điện thương phẩm bình quân đầu người đạt 1.474kWh/người/năm.

- Năm 2010: Dự kiến, công suất cực đại Pmax = 110MW; điện thương phẩm 636,5 triệu kWh, chiếm 46,2% điện thương phẩm toàn tỉnh Phú Thọ, điện thương phẩm bình quân đầu người đạt 2.177kWh/người/năm.

- Năm 2015: Dự kiến, công suất cực đại Pmax = 180MW; điện thương phẩm 1.098,6 triệu kWh, chiếm 44,8% điện thương phẩm toàn tỉnh Phú Thọ, điện thương phẩm bình quân đầu người đạt 3.380kWh/người/năm.

1.2. Thị xã Phú Thọ:

- Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân thị xã giai đoạn 2001 - 2005 là 9%/năm, giai đoạn 2006 - 2010 tăng trưởng 15%/năm, giai đoạn 2011 - 2015 tăng trưởng 14,1%/năm.

- Năm 2005: Hiện tại, công suất cực đại Pmax = 7,5MW; điện thương phẩm 24,7 triệu kWh, chiếm 3,4% điện thương phẩm toàn tỉnh Phú Thọ, điện thương phẩm bình quân đầu người đạt 385kWh/người/năm.

- Năm 2010: Dự kiến, công suất cực đại Pmax = 14,5MW; điện thương phẩm 49,7 triệu kWh, chiếm 3,6% điện thương phẩm toàn tỉnh Phú Thọ, điện thương phẩm bình quân đầu người đạt 734kWh/người/năm.

- Năm 2015: Dự kiến, công suất cực đại Pmax = 27MW; điện thương phẩm 95,5 triệu kWh, chiếm 3,9% điện thương phẩm toàn tỉnh Phú Thọ, điện thương phẩm bình quân đầu người đạt 1.357kWh/người/năm.

2. Về phát triển lưới truyền tải 110kV:

2.1. Thành phố Việt Trì:

Việc phát triển lưới truyền tải 110kV trên địa bàn thành phố Việt Trì cơ bản phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010 định hướng đến 2015 đã được Bộ Công nghiệp phê duyệt:

- Giai đoạn 2006 - 2010, thành phố Việt Trì được cấp điện từ trạm 110kV      Việt Trì (2x40) MVA và trạm 110kV Bắc Việt Trì  (2x40) MVA.

- Giai đoạn 2011 - 2015 xây dựng mới trạm 110kV Bạch Hạc quy mô 40 MVA - 110/22KV. Khi có phụ tải điện xuất hiện sớm sẽ trình Bộ Công nghiệp điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Phú Thọ.

2.2. Thị xã Phú Thọ:

Việc phát lưới truyền tải 110kV trên địa bàn thị xã Phú Thọ phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010 định hướng đến 2015 đã được Bộ Công nghiệp phê duyệt:

- Giai đoạn 2006 - 2010, thị xã Phú Thọ được cấp điện từ trạm 110kV Phú Thọ (25MVA - 110/35/22kV).

- Giai đoạn 2011 - 2015 nâng công suất trạm 110kV Phú Thọ (2x25MVA - 110/35/22kV).

3. Về phát triển lưới điện trung thế, hạ thế:

3.1. Thành phố Việt Trì:

a) Hệ thống lưới trung thế:

* Đường dây:

Thực hiện đúng theo tiêu chí chung trong Quy hoạch cải tạo và phát triển lưới điện tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010 định hướng tới 2015. Trong đó thành phố Việt Trì nằm trong khu vực cải tạo lưới 6, 10KV lên 22KV, duy trì cấp điện áp 35kV hiện có.

Cấu trúc lưới điện:

Tạo các mạch vòng trung thế vận hành hở ở các điểm đã định trước để có thể hỗ trợ cấp điện khi sự cố. Mạch vòng này được cấp điện từ 2 trạm 110kV hoặc từ       2 thanh cái phân đoạn của 1 trạm 110kV có 2 máy biến áp.

Tiết diện dây dẫn:

- Đối với khu vực các phường nội thành, các khu vực có quy hoạch ổn định, khu đô thị mới và những khu vực có yêu cầu mỹ quan đô thị cao sử dụng dây cáp ngầm khô, ruột đồng hoặc ruột nhôm cách điện XLPE, tiết diện ( 12mm2 chống thấm dọc.

- Khu vực các xã ngoại thành dùng đường dây trung thế bọc cách điện hoặc cáp vặn xoắn trên không nhằm tiết kiệm vốn đầu tư, hành lang an toàn lưới điện. Tiết diện đường trục ( 95mm2, đường nhánh tiết diện ( 70mm2.

* Trạm biến áp phụ tải:

- Công suất máy biến áp thiết kế cho các trạm công cộng chủ yếu dùng loại 100, 160, 250, 400kVA.

- Đối với các khu đô thị mới, nhà cao tầng có thể dùng trạm biến áp với 2 máy biến áp công suất 400, 630KVA với hệ số mang tải từ 65% trở lên.

- Đối với các trạm chuyên dùng hoặc các trạm có yêu cầu công suất lớn sẽ được tính toán quy mô công suất cụ thể.

- Với các khu vực công cộng, các trung tâm thương mại, khu vực có yêu cầu cao về mỹ quan đô thị, sử dụng loại trạm biến áp xây.

- Với các khu vực không yêu cầu cao về mỹ quan đô thị, khu vực các xã ngoại thành sử dụng loại trạm biến áp treo.

* Tổn thất điện áp lưới trung thế cho phép:

+ Các đường dây trung thế mạch vòng khi vận hành hở thiết kế sao cho tổn thất điện áp tại hộ xa nhất ( 5% ở chế độ vận hành bình thường và không quá 10% ở chế độ sau sự cố.

+ Các đường dây trung thế hình tia có tổn thất điện áp cuối đường dây DU ( 10%.

b) Lưới điện hạ thế:

- Lưới điện hạ thế áp dụng hệ thống hạ áp 220/380V, 3 pha 4 dây trung tính nối đất trực tiếp.

- Lưới điện hạ thế sử dụng kết hợp cả cáp ngầm và cáp vặn xoắn ABC.

- Sử dụng cáp ngầm XLPE và cáp vặn xoắn ABC, tiết diện ( 4x95mm2 ở các khu vực đã ổn định về quy hoạch, các phường hoặc các khu đô thị mới.

- Khu vực các xã sử dụng hệ thống cáp bọc AV, đường trục tiết diện ( 4x95mm2, đường nhánh dùng dây AV  4x50mm2.

- Bán kính cấp điện lưới hạ thế thiết kế từ 50 - 300m ở các phường nội thành, khu vực ngoại thành bán kính cấp điện ( 800m.

3.2. Thị xã Phú Thọ:

a) Hệ thống lưới trung thế:

* Đường dây:
Thực hiện đúng theo tiêu chí chung trong quy hoạch cải tạo và phát triển lưới điện tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010 định hướng tới 2015. Trong đó thị xã      Phú Thọ nằm trong khu vực cải tạo lưới 6, 10kV lên 22kV, duy trì cấp điện áp 35kV hiện có.

Cấu trúc lưới điện:

Tạo các mạch vòng vận hành hở để có thể hỗ trợ cấp điện khi sự cố. Trong chế độ bình thường chỉ cho mang tải 60 - 70% công suất so với công suất mang tải cực đại để đảm bảo an toàn cấp điện khi sự cố.

Tiết diện dây dẫn:

- Đường dây 35kV:

+ Đường trục: Đường dây trên không tiết diện  ( 95mm2
+ Đường nhánh: Đường dây trên không tiết diện ( 70mm2.

- Đường dây 22kV:

+ Đường trục: Đường dây trên không tiết diện ( 120mm2.

+ Đường nhánh: Đường dây trên không tiết diện ( 70mm2.

* Trạm biến áp phụ tải:

- Loại trạm biến áp:

+ Trạm trong nhà (trạm xây), sử dụng loại trạm này nhằm hạn chế tối thiểu những ảnh hưởng khí hậu tới máy biến áp và các thiết bị đóng cắt, thuận lợi cho bố trí mạng lưới điện hạ thế.

+ Trạm treo là trạm thiết kế giải quyết vấn đề tiết kiệm đất, an toàn trong vận hành lưới.

- Gam máy biến áp phụ tải:

+ Các trạm biến áp tiêu thụ, gam máy chọn phổ biến loại 75, 100, 160, 250, 400 và 630kVA cho khu vực phường và các xã. Các trạm chuyên dùng của khách hàng tùy theo quy mô phụ tải sẽ được thiết kế với gam máy thích hợp.

+ Các trạm biến áp 10/0,4kV xây dựng trong giai đoạn 2006 - 2010 cuộn sơ cấp phải có điện áp 22kV để tiện lợi cho việc chuyển sử dụng cấp điện áp 22kV sau này.

* Tổn thất điện áp lưới trung thế cho phép:

+ Các đường dây trung thế mạch vòng khi vận hành hở thiết kế sao cho tổn thất điện áp tại hộ xa nhất ( 5% ở chế độ vận hành bình thường và không quá 10% ở chế độ sau sự cố.

+ Các đường dây trung thế hình tia có tổn thất điện áp cuối đường dây DU ( 10%.

b) Lưới điện hạ thế:

- Lưới điện hạ thế áp dụng hệ thống hạ áp 220/380V, 3 pha 4 dây trung tính nối đất trực tiếp.

- Thiết kế về cơ bản là hình tia, tuy nhiên tại các khu vực có yêu cầu cao sẽ thiết kế mạch vòng vận hành hở.

- Cột hạ thế: Dùng cột bê tông vuông 7,5; 8,5m và cột ly tâm 10m để có thể kết hợp lắp đặt đèn đường (khu vực các phường).

- Công tơ: Các hộ sử dụng điện đều lắp đặt công tơ nhằm ngăn ngừa tổn thất. Sử dụng các hòm công tơ nhựa (loại cho 1,2 hoặc 4 công tơ) chuyên dùng kín, khóa và có gông.

- Khu vực các phường, đô thị mới:

+ Đường trục dùng cáp vặn xoắn ABC, XLPE với tiết diện ( 4x95mm2.

+ Đường nhánh với tiết diện ( 4x70mm2.

- Khu vực các xã:

+ Đường trục dùng dây nhôm với tiết diện ( 4x70mm2.

+ Đường nhánh với tiết diện ( 4x50mm2.

- Bán kính cấp điện lưới hạ:

+ Các phường ( 300m.

+ Các xã ( 800m.

4. Về khối lượng xây dựng và vốn đầu tư:

4.1. Thành phố Việt Trì:

Để đảm bảo cung cấp điện cho các phụ tải điện giai đoạn 2006 - 2010 cần phải xây dựng mới và cải tạo các trạm biến áp và đường dây với khối lượng như sau:

a) Trạm biến áp:

- Xây dựng mới 139/55.680kVA trạm biến áp phân phối cấp điện cho phụ tải.

- Cải tạo 159/40.280kVA trạm biến áp 6, 10/0,4kV thành 22/0,4kV.

- Cải tạo nâng công suất 35/13.890kVA trạm biến áp chống quá tải.

b) Đường dây trung thế:

- Xây dựng mới đường dây trung thế: 135,61km.

Trong đó: Cáp ngầm: 32,85km;

Đường dây trên không: 102,76km.

- Cải tạo đường dây trung thế: 45,99km.

c) Đường dây hạ thế và công tơ:

- Xây dựng mới: 180,1km.

- Cải tạo: 24,2km.

- Lắp đặt mới: 27.200 công tơ.

Trong đó: Công tơ 1 pha: 26.700 chiếc.

Công tơ 3 pha: 400 chiếc.

Công tơ điện tử: 100 chiếc.

d) Tổng số vốn đầu tư giai đoạn 2006 - 2010:

Tổng số vốn cần đầu tư cho cải tạo và xây dựng lưới điện thành phố Việt Trì là trong giai đoạn 2006 - 2010 là: 197,604 tỷ đồng.

Trong đó:

- Vốn ngành điện là: 156,713 tỷ đồng.

- Vốn của địa phương và các thành phần khác: 42,412 tỷ đồng.

e) Các phụ lục kèm theo:

- Khối lượng xây dựng và vốn đầu tư đường dây trung, hạ thế (phụ lục số 1).

- Khối lượng xây dựng và vốn đầu tư trạm biếnn áp (phụ lục số 2).

- Phân kỳ đầu tư và vốn đầu tư (phụ lục số 3).

4.2. Thị xã Phú Thọ:

Để đảm bảo cung cấp điện cho các phụ tải điện giai đoạn 2006 - 2010 cần phải xây dựng mới và cải tạo các trạm biến áp và đường dây với khối lượng như sau:

a) Đường dây trung thế:

- Đường dây 35kV xây dựng mới: 15,4km.

- Đường dây 22kV: 

+ Xây dựng mới: 31,8km.

+ Cải tạo: 23,9km.

b) Trạm biến áp phân phối:

- Xây dựng mới trạm 35, 10 (22)/0,4kV: 71 trạm/22.485kVA.

- Cải tạo nâng điện áp 6, 10kV -> 22kV: 52 trạm/12.570kVA.

c) Đường dây hạ thế và công tơ:

- Xây dựng mới: 84,6km.

- Cải tạo: 10,65km.

- Lắp đặt mới: 4.400 công tơ

Trong đó: Công tơ 1 pha: 4.260 chiếc.

Công tơ 3 pha: 140 chiếc.

d) Tổng số vốn đầu tư giai đoạn 2006 - 2010:

Tổng số vốn cần đầu tư cho lưới điện thị xã Phú Thọ trong giai đoạn 2006 - 2010 là: 46 tỷ đồng.

Trong đó:

- Vốn đã có kế hoạch là 22 tỷ đồng (Bao gồm nguồn vốn ngân hàng thế giới và khấu hao cơ bản ngành điện).

- Vốn ngành điện đầu tư: 24 tỷ đồng.

e) Các phụ lục kèm theo:

- Khối lượng xây dựng và vốn đầu tư đường dây trung, hạ thế (phụ lục số 4).

- Khối lượng xây dựng và vốn đầu tư trạm biến áp (phụ lục số 5).

- Phân kỳ đầu tư và vốn đầu tư (phụ lục số 6).

Điều 2: Phân công trách nhiệm và tổ chức thực hiện:

- Điện lực Phú Thọ căn cứ quy hoạch được phê duyệt báo cáo Công ty điện lực I để có kế hoạch đầu tư lưới điện cao thế;

- Sở Công nghiệp theo dõi, đôn đốc thành phố Việt Trì và thị xã Phú Thọ tổ chức thực hiện theo quy hoạch đã được duyệt tại Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công nghiệp, Điện lực Phú Thọ, Sở Tài chính, UBND thành phố Việt Trì, UBND thị xã Phú Thọ, Viện Năng lượng thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Đình Vượng (đã ký)
Phụ lục 1

KHỐI LƯỢNG XÂY DỰNG VÀ VỐN ĐẦU TƯ ĐƯỜNG DÂY TRUNG,           HẠ THẾ THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ ĐẾN NĂM 2010

(Kèm theo Quyết định số 2253/QĐ-UBND ngày 07/9/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng  xây dựng
	Vốn đầu tư         (Triệu đồng)
	Ghi chú

	I
	ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ
	
	181.6
	83,974
	

	1
	Xây dựng mới
	km
	135.61
	76,258
	

	a
	Cáp ngầm
	km
	32.85
	47,140
	

	
	XLPE240
	km
	32.85
	47,140
	

	b
	Đường dây nổi
	km
	102.76
	29,118
	

	
	ACV - 185
	km
	30.97
	13,765
	

	
	ACV - 70
	km
	20.46
	5,115
	

	
	AC - 120
	km
	29.72
	6,538
	

	
	AC - 95
	km
	2.60
	468
	

	
	AC - 70
	km
	19.01
	3,232
	

	2
	Cải tạo
	km
	45.99
	7,716
	

	
	AC - 120
	km
	27.26
	4,907
	

	
	AC - 70
	km
	18.73
	2,810
	

	II
	HẠ THẾ VÀ CÔNG TƠ
	
	
	45,377
	

	1
	Đường dây hạ thế
	
	204.30
	35,118
	

	a
	Xây dựng mới
	km
	180.10
	31,570
	

	
	XLPE 4 x 95
	km
	45.4
	12,712
	

	
	ABC 4 x 95
	km
	134.7
	18,858
	

	b
	Cải tạo
	km
	24.20
	3,548
	

	
	XLPE 4 x 95
	km
	12.00
	2,352
	

	
	ABC 4 x 95
	km
	12.20
	1,196
	

	2
	Công tơ
	
	27,200
	10,259
	

	
	Công tơ 1 pha
	cái
	26,700
	9,879
	

	
	Công tơ 3 pha
	cái
	400
	260
	

	
	Công tơ điện tử
	cái
	100
	120
	

	
	Tổng cộng
	
	
	129,350.6
	


Phụ lục 2

KHỐI LƯỢNG XÂY DỰNG VÀ VỐN ĐẦU TƯ TRẠM BIẾN ÁP               THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ ĐẾN 2010

(Kèm theo Quyết định số 2253/QĐ-UBND ngày 07/9/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)

	Số TT
	Hạng mục
	Khối lượng (trạm)
	Vốn đầu tư (Triệu đồng)

	
	
	ĐL
	KH
	Tổng
	ĐL
	KH
	Tổng

	A
	XÂY DỰNG MỚI
	142
	23
	165
	23,540
	13,800
	37,340

	
	Trạm 35/0,4kV
	
	17
	
	17
	2,535
	
	2,535

	
	Trạm treo
	
	17
	
	17
	2,535
	
	2,535

	
	100
	kVA
	5
	
	5
	675
	
	675

	
	160
	kVA
	5
	
	5
	750
	
	750

	
	180
	kVA
	2
	
	2
	310
	
	310

	
	250
	kVA
	5
	
	5
	800
	
	800

	2
	Trạm 22/0,4kV
	
	100
	21
	121
	16,730
	13,370
	30,100

	a
	Trạm xây
	
	
	18
	18
	
	12,880
	12,880

	
	630
	kVA
	
	3
	3
	
	1,500
	1,500

	
	1.000
	kVA
	
	4
	4
	
	2,120
	2,120

	
	2 x 250
	kVA
	
	1
	1
	
	660
	660

	
	2 x 400
	kVA
	
	3
	3
	
	2,250
	2,250

	
	2 x 630
	kVA
	
	2
	2
	
	1,700
	1,700

	
	2 x 750
	kVA
	
	1
	1
	
	870
	870

	
	2 x 1.000
	kVA
	
	2
	2
	
	1,800
	1,800

	
	2 x 1.500
	kVA
	
	2
	2
	
	1,980
	1,980

	b
	Trạm treo
	
	100
	3
	103
	16,730
	490
	17,220

	
	100
	kVA
	2
	
	2
	260
	
	260

	
	160
	kVA
	1
	
	1
	145
	
	145

	
	180
	kVA
	
	1
	1
	
	140
	140

	
	250
	kVA
	53
	
	53
	8,215
	
	8,215

	
	320
	kVA
	4
	2
	6
	700
	350
	1,050

	
	400
	kVA
	37
	
	37
	6,660
	
	6,660

	
	560
	kVA
	3
	
	3
	750
	
	750

	3
	Trạm 10 - 22/0,4kV
	5
	
	5
	825
	
	825

	
	Trạm treo
	
	5
	
	5
	825
	
	825

	
	250
	kVA
	5
	
	5
	825
	
	825

	4
	Trạm 6 - 22/0,4kV
	20
	2
	22
	3,450
	430
	3,880

	Số TT
	Hạng mục
	Khối lượng (trạm)
	Vốn đầu tư (Triệu đồng)

	
	
	ĐL
	KH
	Tổng
	ĐL
	KH
	Tổng

	
	Trạm treo
	
	20
	2
	22
	3,450
	430
	3,880

	
	160
	kVA
	4
	
	4
	620
	
	620

	
	250
	kVA
	8
	1
	9
	1,320
	165
	1,485

	
	320
	kVA
	2
	
	2
	370
	
	370

	
	400
	kVA
	6
	
	6
	1,140
	
	1,140

	
	560
	kVA
	
	1
	1
	
	265
	265

	B
	CẢI TẠO
	
	
	
	
	
	
	20,997

	1
	Nâng công suất
	9
	
	9
	798
	
	798

	
	Trạm treo
	
	9
	
	9
	798
	
	798

	
	400
	kVA
	7
	
	7
	798
	
	798

	
	560
	kVA
	2
	
	2
	280
	
	280

	2
	Cải tạo điện áp
	
	152
	7
	159
	17,294
	2,905
	20,199

	a
	Trạm xây
	
	7
	7
	14
	2,429
	2,905
	5,334

	
	560
	kVA
	5
	4
	9
	1,715
	1,372
	3,087

	
	750
	kVA
	2
	
	2
	714
	
	714

	
	1000
	kVA
	
	1
	1
	
	371
	371

	
	2x560
	kVA
	
	2
	2
	
	1,162
	1,162

	b
	Trạm treo
	
	145
	
	145
	14,865
	
	14,865

	
	50
	kVA
	7
	
	7
	560
	
	560

	
	100
	kVA
	21
	
	21
	1,911
	
	1,911

	
	160
	kVA
	1
	
	1
	102
	
	102

	
	180
	kVA
	43
	
	43
	4,515
	
	4,515

	
	250
	kVA
	47
	
	47
	5,100
	
	5,100

	
	320
	kVA
	25
	
	25
	3,063
	
	3,063

	
	400
	kVA
	1
	
	1
	175
	
	175


Phụ lục 3

PHÂN KỲ ĐẦU TƯ VÀ VỐN ĐẦU TƯ LƯỚI ĐIỆN                                      THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ THEO TỪNG NĂM ĐẾN 2010

(Kèm theo Quyết định số 2253/QĐ-UBND ngày 07/9/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)

	TT
	Công trình
	Đơn vị
	Phân kỳ đầu tư
	Tổng cộng 2006 - 2010

	
	
	
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	

	I
	KL. Xây dựng
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ĐZ. Trung thế
	km
	23.6
	30.9
	40
	54.5
	32.7
	181.6

	a
	Xây dựng mới
	km
	17.6
	23.1
	29.8
	40.7
	24.4
	135.61

	b
	Cải tạo
	km
	6.0
	7.8
	10.1
	13.8
	8.3
	46.0

	2
	Trạm biến áp
	kVA
	10,000
	22,780
	26,380
	28,400
	22,290
	109,850

	a
	Xây dựng mới
	kVA
	7,000
	12,250
	13,980
	15,800
	16,620
	65,650

	b
	Cải tạo
	kVA
	3,000
	10,530
	12,400
	12,600
	5,670
	44,200

	3
	ĐZ. hạ thế
	km
	20.8
	39.4
	45.1
	50.2
	48.7
	204.3

	a
	Xây dựng mới
	km
	19.2
	33.6
	38.4
	43.3
	45.6
	180.1

	b
	Cải tạo
	km
	1.6
	5.8
	6.8
	6.9
	3.1
	24.2

	4
	Công tơ
	Cái
	2,900.2
	5,075,4
	5,792,2
	6,546.2
	6,886.0
	27,200

	II
	Vốn đầu tư
	Triệu đồng
	21,943
	36,930
	44,572
	53,788
	40,371
	197,604

	1
	ĐZ. Trung thế
	Triệu đồng
	10,917
	14,276
	18,474
	25,192
	15,115
	83,974

	a
	Xây dựng mới
	Triệu đồng
	9,937
	12,994
	16,816
	22,931
	13,759
	76,437

	b
	Cải tạo
	Triệu đồng
	980
	1,281
	1,658
	2,261
	1,357
	7,536

	2
	Trạm biến áp
	Triệu đồng
	5,407
	11,970
	13,842
	14,972
	12,146
	58,337

	a
	Xây dựng mới
	Triệu đồng
	3,981
	6,967
	7,951
	8,987
	9,453
	37,340

	b
	Cải tạo
	Triệu đồng
	1,425
	5,002
	5,890
	5,985
	2,693
	20,997

	3
	ĐZ. hạ thế
	Triệu đồng
	3,607
	6,736
	7,718
	8,609
	8,447
	35,118

	a
	Xây dựng mới
	Triệu đồng
	3,366
	5,891
	6,723
	7,598
	7,992
	31,570

	b
	Cải tạo
	Triệu đồng
	241
	845
	995
	1,011
	455
	3,548

	4
	Công tơ
	Triệu đồng
	1,094
	1,914
	2,185
	2,469
	2,597
	10,259

	5
	Đền bù, dự phòng
	Triệu đồng
	919
	2,035
	2,353
	2,545
	2,065
	9,917


Phụ lục 4

KHỐI LƯỢNG XÂY DỰNG VÀ VỐN ĐẦU TƯ ĐƯỜNG DÂY TRUNG,           HẠ THẾ THỊ XÃ PHÚ THỌ ĐẾN NĂM 2010

(Kèm theo Quyết định số 2253/QĐ-UBND ngày 07/9/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng XD 2006 - 2010
	Vốn đầu tư (tr.đồng)
	Ghi chú

	I
	ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ XÂY DỰNG MỚI
	km
	47.20
	9,276
	

	1
	Đường dây 35KV xây dựng mới
	km
	15.4
	3,234
	

	
	AC - 120, 95, 70
	
	
	
	

	2
	Đường dây 22KV xây dựng mới
	km
	31.8
	6,042
	

	
	AC - 120, 95, 70
	
	
	
	

	II
	CẢI TẠO ĐƯỜNG DÂY 6,10KV LÊN 22KV
	km
	23.90
	3,346
	

	III
	ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ 0,4KV
	
	
	14,172
	

	1
	Đường dây
	
	94.65
	11,727.0
	

	
	Xây dựng mới
	km
	84.00
	10,152
	

	
	Cải tạo
	km
	10.65
	1,575
	

	2
	Công tơ
	
	4,400
	2,445
	

	
	Công tơ 1 pha + nhánh rẽ
	cái
	4,260
	2,130
	

	
	Công tơ 3 pha + nhánh rẽ
	cái
	140
	315
	

	
	Tổng cộng
	
	
	26,794.0
	


Phụ lục 5

KHỐI LƯỢNG XÂY DỰNG VÀ VỐN ĐẦU TƯ TRẠM BIẾN ÁP                        THỊ XÃ PHÚ THỌ ĐẾN 2010

(Kèm theo Quyết định số 2253/QĐ-UBND ngày 07/9/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)

	Số TT
	Hạng mục
	Giai đoạn xây dựng 2006 - 2010

	
	
	Trạm
	Công suất KVA
	Vốn đầu tư (Triệu đồng)

	I
	TRẠM 35/0,4KV, 22/0,4KV XD MỚI
	71
	22,485
	10,160

	
	50 kVA
	2
	100
	110

	
	75 kVA
	7
	525
	490

	
	100 kVA
	6
	600
	510

	
	160 kVA
	11
	1,760
	1,045

	
	200 kVA
	1
	200
	125

	
	350 kVA
	18
	4,500
	2,430

	
	2 x 250 kVA
	2
	1,000
	560

	
	4 x 250 kVA
	1
	1,000
	540

	
	400 kVA
	18
	7,200
	1,000

	
	4 x 400 kVA
	1
	1,600
	950

	
	1.000 kVA
	4
	4,000
	2,400

	II
	TRẠM BA CẢI TẠO 6KV, 10KV LÊN 22KV
	52
	12,570
	4,046

	
	50 kVA
	1
	50
	

	
	100 kVA
	6
	600
	

	
	180 kVA
	16
	2,880
	

	
	250 kVA
	18
	4,500
	

	
	320 kVA
	9
	2,880
	

	
	400 kVA
	1
	400
	

	
	2 x 630 kVA
	1
	1,260
	

	
	Tổng cộng
	
	
	14,206


Phụ lục 6

PHÂN KỲ ĐẦU TƯ VÀ VỐN ĐẦU TƯ LƯỚI ĐIỆN                                            THỊ XÃ PHÚ THỌ THEO TỪNG NĂM ĐẾN 2010

(Kèm theo Quyết định số 2253/QĐ-UBND ngày 07/9/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)

	TT
	Công trình
	Đơn vị
	Khối lượng xây dựng cần đầu tư giai đoạn 2007 - 2010

	
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010

	I
	KHỐI LƯỢNG XÂY DỰNG
	
	
	
	
	

	1
	Đường dây trung thế
	km
	12.0
	18.0
	18.0
	23.1

	a
	Xây dựng mới
	km
	8.0
	12.0
	12.0
	15.2

	b
	Cải tạo
	km
	4.0
	6.0
	6.0
	7.9

	2
	Trạm biến áp
	
	8,076
	8,799
	8,952
	9,351

	a
	Xây dựng mới
	
	5,015
	5,667
	5,798
	6,076

	-
	Số lượng trạm
	trạm
	15
	17
	18
	21

	-
	Dung lượng trạm
	kVA
	5,000
	5,650
	5,780
	6,055

	b
	Cải tạo
	
	3,061
	3,132
	3,154
	3,275

	-
	Số lượng trạm
	trạm
	11
	12
	14
	15

	-
	Dung lượng trạm
	kVA
	3,050
	3,120
	3,140
	3,260

	3
	Đường dây hạ thế
	km
	20.0
	22.5
	25.0
	27.2

	a
	Xây dựng mới
	km
	18.0
	20.0
	22.0
	24.0

	b
	Cải tạo
	km
	2.0
	2.5
	3.0
	3.2

	4
	Công tơ
	cái
	1,000.0
	1,050.0
	1,100.0
	1,250.0

	II
	VỐN ĐẦU TƯ
	Triệu đồng
	10,200
	10,900
	11,150
	13,750

	1
	Vốn đã có kế hoạch
	Triệu đồng
	5,200
	5,400
	5,450
	5,950

	2
	Vốn ngành điện đầu tư
	Triệu đồng
	5,000
	5,500
	5,700
	7,800














